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1. Giới thiệu chung
Việc đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa

đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh (ở đây ta gọi
tắt là cung hàng) có vai trò vô cùng quan trọng đối
với các doanh nghiệp. Giảm được các chi phí cung
hàng sẽ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất
và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiệu quả
cung hàng thường được đánh giá thông qua các tiêu
chí cơ bản nhất như đúng thời điểm, đúng số lượng,
đạt chất lượng yêu cầu và quan trọng nhất là đạt
được tổng chi phí nhỏ nhất. Tổng chi phí cung hàng
đầu vào phụ thuộc chính vào hai loại chi phí đó là
chi phí dự trữ (bao gồm chi phí lưu kho) và chi phí
vận tải. Để nâng cao hiệu quả quản lý cung hàng và
giảm chi phí cung hàng ta cần phải lưu ý chủ yếu hai
loại chi phí này. Tuy nhiên việc giảm chi phí không
được phép làm giảm mức độ sẵn sàng của hàng hóa,
nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và kinh doanh, có
nghĩa là luôn phải đảm bảo được các yếu tố số
lượng và chủng loại, chất lượng và thời điểm cung
hàng. Đối với các doanh nghiệp vận hành theo
nguyên tắc đúng thời điểm (điển hình là các công ty
của Nhật) thì việc đảm bảo các yếu tố số lượng, chất
lượng và thời điểm cung cấp là cực kỳ quan trọng,

vì nếu một trong ba yếu này không đảm bảo sẽ làm
gián đoạn sản xuất và gây ra các chi phí rất lớn đối
với doanh nghiệp.

Trong nghiên cứu này ta sẽ thảo luận một số định
hướng chính nhằm giảm các chi phí cung hàng đầu
vào của doanh nghiệp, sau đó sẽ đi vào phân tích các
phương pháp nâng cao hiệu quả cung hàng đối với
các hệ thống sản xuất đúng thời điểm (Just In Time-
JIT) vì đây là một mô hình được rất nhiều các doanh
nghiệp Việt Nam quan tâm.

2. Phân thích hoạt động quản lý cung hàng tại
các doanh nghiệp

2.1. Vấn đề quản lý dự trữ và một số mối quan
hệ cung cấp trong thực tế

Hình 1 phản ánh sự phát triển của các phương
pháp quản lý dự trữ trong thực tế. Giai đoạn đầu
tiên, đơn giản nhất là chủ sở hữu tự quản lý dự trữ,
họ tự quyết định khi nào đặt hàng, với số lượng là
bao nhiêu. Trong trường hợp này, công ty đặt hàng
sở hữu dự trữ trong kho của mình. Trong thực tế,
các công ty thường áp dụng hai phương pháp quản
lý điển hình như: a) phương pháp quản lý dự trữ
theo ngưỡng; b) phương pháp quản lý dự trữ theo
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Hình 1: Các phương pháp quản lý dự trữ và các quan hệ cung cấp
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chu kỳ (Heizer and Render (2011 )). Các phương
pháp này có nhược điểm là sẽ khuyếch đại các mức
dự trữ cao nhất tại các nhà cung cấp làm cho tổng
chi phí sản xuất và dự trữ luôn ở mức cao hơn cần
thiết. Đây là một hiệu ứng cơ bản trong chuỗi cung
ứng (hiệu ứng Bullwhip –(Simchi-Levi, Kaminsky
and Simchi-Levi (2008 )))làm tăng tổng chi phí vận
hành của chuỗi. Để xử lý vấn đề này, một số phương
pháp quản lý mới đã được đưa ra (Hình 1) trong đó
hai phương pháp quan trọng là “Cung cấp liên tục –
Continuous Replenishment (CR)” và “Nhà cung cấp
quản lý dự trữ cho khách hàng – Vendor Managed
Inventory (VMI)”. Với phương pháp cung cấp liên
tục, các nhà cung cấp tìm cách giảm lượng hàng
cung cấp mỗi lần và tăng tần suất cung cấp. Việc
giảm lượng hàng cung cấp mỗi lần sẽ làm tăng chi
phí vận tải. Tuy nhiên, chi phí này có thể giảm được
thông qua việc kết hợp vận chuyển cho nhiều khách
hàng cùng lúc. Để thực hiện được việc này, nhà
cung cấp phải có mối quan hệ tốt với khách hàng để
có thể chủ động hơn trong khâu cung cấp hàng hóa.
Điều kiện áp dụng của phương pháp này là nhà cung
cấp phải được cập nhật liên tục các thông tin dự trữ
về loại hàng cần cung cấp tại cơ sở của khách hàng.
Phát triển ở cấp độ cao hơn với phương pháp VMI,
nhà cung cấp có thể chủ động quản lý và cung cấp
hàng cho khách hàng, khi đó nhà cung cấp đóng vai
trò quản lý dự trữ cho khách hàng của mình. Khách
hàng không phải thực hiện việc quản lý dự trữ
nhưng họ sẽ phải liên tục cung cấp thông tin dự trữ
cho nhà cung cấp và hai bên phải rất tin tưởng nhau
trong mối quan hệ này. Với mô hình “Ký thác”, nhà
cung cấp sẽ để hàng hóa tại kho của khách hàng, và
khách hàng sẽ thanh toán cho nhà cung cấp theo
lượng hàng đã sử dụng. Còn với mô hình “Bán hàng
trực tiếp”, các nhà sản xuất sẽ bán hàng trực tiếp
cho khách hàng không cần thông qua các khâu trung
gian. Trong các mô hình quản lý dự trữ trên, hai mô
hình CR và VMI được áp dụng cực kỳ thành công
bởi các công ty bán lẻ, đặc biệt là Wallmart.

Các triết lý quản lý dự trữ hiện đại nêu trên chủ
yếu tập trung vào việc giảm mức dự trữ cao nhất
thông qua việc cung cấp với tần suất cao hơn và
giảm chi phí vận tải thông qua việc kết hợp vận tải
cho nhiều khách hàng cùng lúc. Đối với các công ty
tại Việt Nam, việc vận hành quản lý dự trữ theo hai
phương pháp này tương đối khó khăn do gặp các
vấn đề về môi trường pháp lý, trình độ về công nghệ
thông tin và sự tin cậy lẫn nhau của các đối tác trong

chuỗi cung ứng.
2.2. Quản lý cung cấp nguyên vật liệu với các

công ty hoạt động theo mô hình sản xuất tinh gọn
(Just in Time - JIT)

Trong khi các công ty bán lẻ áp dụng rất tốt hai
mô hình CR và VMI thì các công ty sản xuất lại
quan tâm nhiều hơn tới mô hình sản xuất đúng thời
điểm (JIT) mà các công Nhật Bản áp dụng đặc biệt
thành công. Để áp dụng phương pháp này thì toàn
bộ hệ thống sản xuất và cung cấp phải được thiết kế
tối ưu, giảm thời gian của mỗi công đoạn. Hiện nay
tại Việt Nam công ty Toyota đang phổ biến mô hình
sản xuất theo kiểu JIT của mình cho các doanh
nghiệp Việt Nam thông qua chương trình
Monozukuri hợp tác với đại học Bách khoa Hà Nội.
Trong khi đặc biệt quan tâm tới tối ưu quá trình sản
xuất thì các doanh nghiệp lại chưa quan tâm đúng
mức tới tối ưu hoạt động cung hàng để đảm bảo sản
xuất ổn định. Hệ thống sản xuất JIT đòi hỏi mọi
khâu trong quá trình sản xuất đều phải vận hành tốt,
các lỗi trong quá trình vận hành không được phép
xảy ra. Với hệ thống JIT lượng dự trữ đã được giảm
tới mức tối thiểu có thể chấp nhận được, do vậy các
vấn đề còn lại đó là cung cấp đúng thời điểm, đúng
số lượng, chủng loại và đạt chất lượng (Wild
(2002)). Đây là vấn đề tối quan trọng đối với các
công ty vận hành theo mô hình JIT.

Các công ty hoạt động theo mô hình JIT ở Việt
Nam chủ yếu là các công ty hoạt động trong lĩnh
vực xe hơi và xe gắn máy và các công ty liên doanh
hoặc đầu ty trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản. Một
số công ty trong các lĩnh vực khác như dệt may cũng
đang trong tiến trình thực hiện triển khai mô hình
này. Một số công ty vận hành theo mô hình JIT như
Toyota thường sử dụng bên cung cấp thứ ba (Drag-
on Logistics) để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ
sản xuất cho công ty. Một ngày, nguyên vật liệu
phục vụ sản xuất sẽ được cung bốn lần tới cửa phân
xưởng sản xuất của công ty. Thường các công ty
dịch vụ tốt đòi hỏi chi phí dịch vụ rất cao. Do vậy
với rất nhiều công ty, việc vận chuyển nguyên vật
liệu được thực hiện bởi các nhà cung cấp có rất ít
kinh nghiệm trong vận hành hành tối ưu theo JIT.
Đối với các công ty không có được nhà cung cấp
dịch vụ vận chuyển tốt, hoạt động cung cấp gặp một
số vấn đề lớn như sau:

- Nguyên vật liệu được cung cấp không đúng thời
gian yêu cầu,
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- Số lượng nguyên vật liệu cung cấp không đảm
bảo.

Vấn đề đảm bảo chất lượng đóng vai trò rất quan
trọng đối với hệ thống vận hành theo JIT. Nếu chất
lượng hàng không đạt yêu cầu thì sẽ phát sinh vấn
đề thiếu về số lượng. Trong khi với các hệ thống JIT,
số lượng được tính toán là vừa đủ, nếu thiếu về số
lượng sẽ dẫn tới ngừng sản xuất và đây là vấn đề
hoàn toàn không mong muốn.

2.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động cung hàng của doanh nghiệp

2.3.1. Một số giải pháp chung
Các giải pháp đơn giản nhất có thể nghĩ tới đó là

tối ưu hóa các thông số của các mô hình quản lý dự
trữ đang sử dụng. Các doanh nghiệp Việt Nam sử
dụng chủ yếu hai mô hình dự trữ đó là mô hình dự
trữ theo ngưỡng và mô hình dự trữ theo chu kỳ. Tuy
nhiên, thông số của các mô hình này phần nhiều
được đưa ra dựa trên kinh nghiệm của người quản
lý. Việc áp dụng các phương pháp khoa học để tính
toán các thông số của các mô hình dự trữ sẽ giúp các
doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí dự trữ (Axsäter
(2006 )). Bên cạnh tối ưu các thông số của các mô
hình quản lý dự trữ, việc áp dụng các phương pháp
quản lý hiện đại như phương pháp “Cung cấp liên

tục” hay “VMI” được đề xuất ở trên cũng cần được
tính đến. Các mô hình này thích hợp với các doanh
nghiệp kinh doanh ổn định và có nhu cầu cung hàng
thường xuyên.

Bên cạnh việc quản lý dự trữ thì việc lựa chọn và
xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp cũng
đóng vai trò hết sức quan trọng.

Đối với các loại hàng yêu cần độ “An toàn” cao,
doanh nghiệp cần phát triển các nhà cung cấp tin
cậy để đảm bảo cung cấp liên tục. Đối với các loại
hàng “Chiến lược”, doanh nghiệp cần xây dựng mối
quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp. Các loại hàng
loại “Đòn bẩy”, có thể sử dụng các chiến lược đấu
giá để đạt được các mức giá thấp nhất. Các loại hàng
“Thông thường”, các doanh nghiệp có thể tìm kiếm
mức giá tốt từ nhiều nhà cung cấp khác nhau
(Monczka, Handfield, Giunipero and Patterson
(2009)).

2.3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cung
hàng đối với các doanh nghiệp hoạt động theo mô
hình JIT

Nhìn chung, việc thiếu hụt về số lượng hay việc
khó đảm bảo về thời gian cung cấp hay chất lượng
có thể được bù đắp thông qua việc tăng dự trữ an
toàn, hoặc áp dụng các mức phạt vi phạm hợp đồng

Hình 2: Các loại hàng và vị trí trên ma trận phân loại
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cao. Tuy nhiên, áp dụng các biện pháp này cũng
không đảm bảo và không đúng với triết lý quản lý
theo JIT. Do vậy, đối với các doanh nghiệp vận hành
theo mô hình JIT, ta sẽ đề xuất các giải pháp sau:

a. Giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm
Để nâng cao chất lượng sản phẩm đầu vào, giải

pháp đơn giản nhất là kiểm tra chất lượng tất cả các
sản phẩm nhập về. Tuy nhiên giải pháp này đòi hỏi
chi phí lớn, không khả thi trong nhiều trường hợp và
ảnh hưởng tới sản xuất. Do đó, giải pháp ở đây là
kiểm soát được chất lượng sản phẩm từ nhà cung
cấp. Việc này có thể được thực hiện bằng cách yêu
cầu nhà cung cấp phải có chứng chỉ ISO 9001. Tuy
nhiên, việc này vẫn chưa đảm bảo rằng chất lượng
các sản phẩm cung cấp từ các nhà cung cấp là tốt.
Một vấn đề nữa là các sản phẩm có thể được cung
cấp đúng số lượng nhưng chỉ cần có một vài sản
phẩm bị lỗi sẽ làm hỏng cả kế hoạch sản xuất. Để
kiểm soát tốt được chất lượng đầu vào, giải pháp tốt
nhất là thành lập một nhóm nhân viên hỗ trợ việc
kiểm soát chất lượng sản phẩm xuất đi từ nhà cung
cấp. Việc này chỉ có thể thực hiện khi doanh nghiệp
mua hàng phải có đủ tiềm năng và hiệu quả đạt được
do việc kiểm soát tốt chất lượng đầu vào phải vượt
chi phí cho việc thực hiện giải pháp này. Vấn đề
thiếu hàng do không đảm bảo số lượng đối với các
hệ thống sản xuất thông thường có thể giải quyết
bằng việc tăng lượng cung hàng. Tuy nhiên, đây
không phải là lựa chọn cho các hệ thống JIT.

b. Giải pháp đảm bảo cung cấp đúng số lượng và
chủng loại

Để đảm bảo đúng số lượng số lượng và chủng
loại, các nhà cung cấp phải kiểm soát chặt chẽ các
sản phẩm chuyển cho khách hàng. Việc này được
thực hiện thông qua việc xây dựng các qui trình chặt
chẽ trong các khâu sản xuất, đặc biệt là các khâu
kiểm soát đầu ra. Trong trường hợp này, việc có
nhân viên trợ giúp kiểm soát sản phẩm xuất đầu ra
tại nhà cung cấp sẽ giúp đảm bảo việc nhận được
đúng số lượng và chủng loại yêu cầu.

c. Giải pháp đảm bảo cung cấp đúng thời điểm
Việc cung cấp đúng lúc có tầm quan trọng rất lớn

đối với các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh
nghiệp sử dụng hệ thống sản xuất kiểu đúng thời
điểm (JIT). Tuy nhiên, việc cung cấp đúng thời
điểm là khó khăn lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ
và đối với các đơn hàng nhỏ. Các doanh nghiệp này
không có đội vận tải chuyên nghiệp, không có hệ

thống kho tốt nên rất khó thực hiện việc này. Để có
thể nhận được hàng cung cấp đúng thời điểm có hai
việc chính doanh nghiệp có thể làm đó là: a/ thuê
một công ty logistic chuyên nghiệp đảm trách việc
vận tải và quản lý lưu kho hàng cung cấp của doanh
nghiệp; b/ công ty sử dụng đội xe chuyên dụng của
mình trực tiếp làm công việc vận chuyển, nhận hàng
trực tiếp từ kho của nhà cung cấp. Thực hiện các
giải pháp này doanh nghiệp có thể kết hợp lấy hàng
từ nhiều khách hàng nhỏ. Chi phí vận tải hàng hóa
có thể giảm thông qua việc kết hợp chuyển hàng từ
nhiều nhiều nhà cung cấp.

Bên cạnh việc giao hàng đúng thời điểm, việc rút
ngắn thời gian cung cấp cũng đóng vai trò hết sức
quan trọng. Các công ty thực hiện theo nguyên tắc
sản xuất đúng thời điểm thường yêu cầu giao hàng
nhiều lần trong một ngày. Để làm được việc này,
thời gian chờ hàng và giao hàng phải được rút ngắn
đến mức có thể. Thời gian giao hàng có thể rút ngắn
thông qua nhiều phương pháp:

- Yêu cầu/ hỗ trợ các nhà cung cấp rút ngắn thời
gian chờ hàng;

- Tìm kiếm các nhà cung cấp ở gần hoặc có thời
gian cung cấp ngắn (nội địa hóa các chi tiết cung
cấp đối với các doanh nghiệp liên doanh và nước
ngoài);

- Phối hợp lấy hàng từ nhiều nhà cung cấp nhỏ để
giảm thời gian chờ hàng;

- Tiêu chuẩn hóa các sản phẩm cung cấp để tăng
tốc độ kiểm đếm hàng và bố trí sắp xếp hàng tại
doanh nghiệp;

- Tối ưu hóa bố trí các sản phẩm cung cấp để
chuyển vào sản xuất nhanh hơn.

Trong phần sau ta sẽ trình bày vấn đề và kết quả
của việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả
cung hàng tại một công ty sản xuất xe máy.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động cung hàng
trong thực tế

3.1. Giới thiệu về doanh nghiệp nghiên cứu
Công ty nghiên cứu ở đây là một công ty liên

doanh trong ngành sản xuất ô tô– xe máy. Công ty
là liên doanh của Nhật, Việt Nam và Malaysia. Sản
phẩm chính của công ty là mô tô hai bánh. Trong
thời gian trước đây công ty đã gặp rất nhiều vấn đề
trong quản lý hoạt động cung cấp các linh kiện/chi
tiết đầu vào sản xuất của doanh nghiệp. Do phần lớn
các linh kiện/ chi tiết đầu vào của công ty là nhập
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khẩu nên thời gian cung cấp khá dài, ngoài ra công
ty còn có gặp phải nhiều vấn đề khác như:

- Độ chính xác tồn kho thấp (47%);
- Không có hệ thống quản lý nguồn lực toàn

doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning -
ERP), việc tính toán kế hoạch, đặt hàng, quản lý tồn
kho thủ công;

- Tỷ lệ hàng không đạt chất lượng cao (26%);
- Hầu hết các chi tiết giao theo tuần;
- Tỷ lệ giao hàng đúng lịch thấp;
- Lượng tồn kho lớn;
- Mức độ cập nhật của dòng thông tin thấp. Khi

phát sinh vấn đề, mất nhiều thời gian thu thập thông
tin, phân tích và xử lý.

Các vấn đề ở trên bao gồm rất nhiều các lĩnh vực
khác nhau của quản lý nhưng ở đây ta chỉ tập trung
chủ yếu vào các vấn đề về đảm bảo cung hàng của
công ty.

3.2. Nâng cao hiệu quả cung hàng tại doanh
nghiệp

Để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp, công
ty đã thực hiện triển khai hệ thống quản lý nguồn
lực toàn doanh nghiệp (ERP) và một loạt các giải
pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả
cung hàng. Quá trình triển khai hoạt động này được
thực hiện theo kiểu dự án, trong đó ban dự án do
tổng giám đốc trực tiếp phụ trách.

Bên cạnh việc triển khai hệ thống công nghệ
thông tin để nâng cao hiệu quả của hoạt động lập kế
hoạch và quản lý tồn kho, công ty đã áp dụng một
loạt các giải pháp liên quan tới quản lý nguồn cung.
Các giải pháp điển hình đã thực hiện là:

- Nội địa hóa các linh kiện/ chi tiết của sản phẩm
thông qua việc tìm kiếm các nhà cung cấp trong
nước để thay thế hàng nhập khẩu;

- Thành lập các tổ hỗ trợ các nhà cung cấp, tổ hỗ
trợ giúp thực hiện được các công việc sau:

+ Nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng thao tác
cho công nhân của nhà cung cấp;

+ Kiểm tra chất lượng tại nhà cung cấp, thời gian
kiểm tra đầu vào tại công ty bằng 0;

+ Thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh tại nhà
cung cấp.

- Rút ngắn thời gian cung cấp thông qua rút ngắn
thời gian vận chuyển bằng cách tìm kiếm các nhà
cung cấp ở gần hơn.

- Qui chuẩn đóng gói:
+ Đóng gói các chi tiết theo các số 5, 10, 20, 25,

50, 100 nhằm tạo điều kiện cho công nhân kiểm
đếm số lượng một cách nhanh chóng (các số này rất
dễ nhẩm ra tổng số lượng, không cần dùng máy
tính– tốt cho công nhân vì trình độ không cao);

+ Sắp xếp các chi tiết để có thể đếm được bằng
mắt (chỉ dùng mắt là đếm được, không phải dùng
tay để đếm từng chi tiết).

+ Thiết kế lại giá kệ, thùng đựng để nhà cung cấp
sắp chi tiết vào và có thể chuyển ngay cho dây
chuyền.

- Rút ngắn thời gian chờ hàng (leadtime): thực
hiện JIT đối với các chi tiết lớn (20% chi tiết –
chiếm 80% diện tích kho);

- Thực hiện việc lấy hàng từ nhiều nhà cung cấp
khác nhau sử dụng xe của công ty (Hình 3). Biện
pháp yêu cầu tối ưu hóa lịch trình lấy hàng và rút

Hình 3: Lấy hàng từ nhiều nhà cung cấp
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ngắn được thời gian cung cấp và giảm chi phí cung
cấp hàng.

- Độ chính xác tồn kho được khắc phục bằng
cách:

+ Thực hiện kiểm kê định kỳ;
+ Phát hiện ra các sai lệch, tìm hiểu nguyên nhân

và cải tiến tận gốc (hàng ngày).
3.3. Một số kết quả đạt được thông qua việc áp

dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả
Sau khi áp dụng các giải pháp trình bày ở phần

3.2, công ty đã đạt được một số kết quả rất khả
quan. Các kết quả chính được trình bày trong Bảng
1. Các số liệu trong Bảng 1 cho thấy, trong thời gian
năm năm tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm của công ty tăng
rất mạnh, vòng quay tăng nhanh làm tăng hiệu quả
sử dụng vốn. Với các giải pháp kiểm soát các nhà
cung cấp, công ty đã giảm tỉ lệ phế phẩm đầu vào
xuống 0%. Kết quả này có được do công ty thực
hiện giám sát chất lượng sản phẩm đầu ra tại các nhà
cung cấp. Các giải pháp áp dụng cũng góp phần
nâng cao tỉ lệ đơn hàng được giao đúng số lượng và
đúng thời điểm. Tỉ lệ không đáp ứng được số lượng

và thời hạn rất thấp (1%). Tuy nhiên, tỉ lệ 1% này là
khó có thể tránh khỏi do hệ thống giao thông của
Việt Nam chưa được tốt, khả năng tắc đường cao.

Các kết quả đạt được từ tình huống cho thấy, các
giải pháp ở đây mang lại hiệu quả tốt trong thực tế.
Các giải pháp này có thể áp dụng cho các công ty
khác vận hành theo mô hình JIT gặp phải các vấn đề
tương tự. Các công ty không quản lý theo mô hình
JIT cũng có thể rút ra các kinh nghiệm riêng cho
mình từ tình huống nghiên cứu này.

4. Kết luận
Bài báo nghiên cứu hoạt động quản lý nguồn

cung của doanh nghiệp. Thông qua phân tích đánh
giá, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất
nhằm nâng cao hiệu quả cung hàng tại doanh
nghiệp. Bài báo cũng đã tập trung nghiên cứu và
đưa ra một số giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu
quả cung hàng cho các doanh nghiệp hoạt động theo
mô hình JIT. Các giải pháp đề xuất đã chứng minh
được hiệu quả thông qua một tình huống nghiên cứu
thực tế.�

Các tham số
2002
(Chuẩn đánh giá)

Mục tiêu (cho
năm 2007)

Kết quả đạt
được

1/ Tỉ lệ nội địa hoá 16% 90% 92%
2/ Chu kỳ quay vòng dự trữ (ngày) 134 10 3
3/ Tỉ lệ phế phẩm đầu vào 12% 0% 0%
4/ Thời gian chờ hàng (L/T) cung cấp (vật liệu địa phương)
- Hàng tuần 81% 0% 0%
- L/T = 1 ngày 19% 90% 91%
- L/T = 0 (JIT) 0% 10% 9%
5/ Tình trạng giao hàng (đúng hạn, đủ số lượng) 73% 100% 99% (*)
L/T: lead time, JIT: Just In Time.
(*) Đến chậm do tắc đường, xe hỏng dọc đường.

Bảng 1: Một số số liệu về nâng cao hiệu quả công tác cung ứng tại công ty
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